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kế
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Lũy 

kế
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giống

Lợn 
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Lợn 

con

Lợn 

nái
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giống

Lợn 

thịt

Lợn 

con

Lợn 

nái

Đực 

giống

Lợn 

thịt

Lợn 

con

Lợn 

nái

Đực 

giống

Lợn 

thịt

Lợn 
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4 22 11 46 149 8 101 40 149 8 101 40 708 62 1 555 90 844 62 1 691 90 33,939.0 205 5,000 5 1

I H. Chiêm Hóa 1 4 1 12 51 1 50 51 1 50 215 4 211 351 4 347 11,292.0 145 2,000 2 1

1 Vinh Quang 21/5/2019 1 4 1 12 51 1 50 51 1 50 215 4 211 351 4 347 11,292.0 145 2,000 2 1

II H. Sơn Dương 1 9 2 15 23 3 7 13 23 3 7 13 269 48 1 169 51 269 48 1 169 51 18,024.0 20 2000 2

1 Thiện Kế 25/5/2019 1 5 1 10 13 13 13 13 165 16 114 35 165 16 114 35 8,457.0 20 2,000 2

2 Sơn Nam 26/5/2019 4 1 5 10 3 7 10 3 7 104 32 1 55 16 104 32 1 55 16 9,567.0

III H. Hàm Yên 4 6 149 6 131 12 149 6 131 12 4,623.0 40 1000 1

1 Đức Ninh 25/5/2019 1 1 20 2 11 7 20 2 11 7 791.0 40 1,000 1

2 Thái Sơn 26/5/2019 2 1 39 2 37 39 2 37 1,761

3 Tân Thành 26/5/2019 1 4 90 2 83 5 90 2 83 5 2,071

IV H. Yên Sơn 2 5 8 13 75 4 44 27 75 4 44 27 75 4 44 27 75 4 44 27

1 Kim Phú 26/5/2019 3 3

2 Hoàng Khai 26/5/2019 1 1 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12

3 Trung Minh 26/5/2019 1 1 7 8 63 4 32 27 63 4 32 27 63 4 32 27 63 4 32 27

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

(Kèm theo Báo cáo số 192/BC-SNN ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tổng cộng

Tổ 

cơ 

động
Tổng 

(con) 

Trong đó

Tổng 

(con)

Trong đó

Tổng 

(con)

Trong đó

Tổng 

(con)

Trong đó

Trọng 

lượng 

tiêu hủy 

(kg)

Kết quả hoạt động 

phòng, chống dịch

Số mắc bệnh Số tiêu hủy Số mắc bệnh Số tiêu hủy

Hóa 

chất 

(lít)

Vôi 

bột 

(kg)

Chốt 

kiểm 

dịch 

tạm 

thời

TT Đơn vị

Ngày phát 

hiện bệnh, 

nghi bệnh 

đầu tiên 

Số thôn có 

dịch

Số hộ có 

dịch

Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy phát sinh trong ngày báo 

cáo
Lũy kế mắc bệnh, chết và tiêu hủy đến ngày báo cáo


